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1 Đặng Thị Thúy Ái 1976 Giáo viên Mầm non Vinh Hà 81 75 96 98

2 Nguyễn Thị Kim Anh 1981 Giáo viên Mầm non Phú Dương 83 90.5 96 98

3 Nguyễn Thị Minh Anh 1990 Giáo viên Mầm non Phú Thanh 77 72 90 90

4 Nguyễn Thị Phương Ánh 1990 Giáo viên Mầm non Phú Đa 2 91 87.5 94 86

5 Nguyễn Thị Bé 1983 Giáo viên Mầm non Phú Dương 83 91 98 96

6 Nguyễn Thị Bé 1990 Giáo viên Mầm non Vinh Hà 98 84.5 100 96

7 Lê Thị Bê 1984 Giáo viên Mầm non Phú Diên 68 94 96 96

8 Huỳnh Thị Thảo Châu 1993 Giáo viên Mầm non Hoa Hồng 79 78 98 84

9 Trần Thị Bích Chi 1990 Giáo viên Mầm non Phú Thượng 74 84 100 84

10 Lê Thị Kim Chi 1973 Giáo viên Mầm non Vinh Phú 70 84 100 90

11 Phan Thị Mỹ Dạ 1975 Giáo viên Mầm non Hoa Hồng 77 78 90 92

12 Hoàng Thị Dịu 1989 Giáo viên Mầm non Vinh Thanh 81 84.5 96 96

13 Trần Thị Mĩ Dung 1987 Giáo viên Mầm non Vinh Hà 81 84.5 100 96

14 Trần Thị Thùy Duyên 1987 Giáo viên Mầm non Phú Mỹ 1 72 78 98 88

(Kèm theo Thông báo số  02 /TB-HĐTTHCDNN ngày 31 tháng 01 năm 2018 

của Hội đồng thi thăng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức ngành giáo dục, năm 2017)

Họ và tên

TỔNG HỢP ĐIỂM THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III, NĂM 2017

UBND HUYỆN PHÚ VANG

HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Điểm thi các môn

STT Ghi chúĐơn vịChức vụ

Năm sinh
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15 Phạm Thị Hà 1989 Giáo viên Mầm non Phú Lương 95 78 78 74

16 Nguyễn Thị Hải 1983 Giáo viên Mầm non Hoa Hồng 75 75 100 90

17 Đoàn Thị Hồng Hân 1985 Giáo viên Mầm non Phú An 97 75 76 92

18 Bạch Thị Thanh Hằng 1991 Giáo viên Mầm non Vinh Thanh 90 84 94 88

19 Đào Thị Hằng 1991 Giáo viên Mầm non Phú Đa 2 68 91 100 94

20 Phạm Thị Thúy Hằng 1980 Giáo viên Tiểu học Phú Diên 1 84 77 98 Miễn thi

21 Trần Thị Diệu Hạnh 1985 Giáo viên Mầm non Vinh Thanh 85 88 98 98

22 Nguyễn Thị Hão 1971 Giáo viên Mầm non Vinh Phú 76 90.5 100 92

23 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 1987 Giáo viên Mầm non Phú Dương 91 84.5 94 90

24 Nguyễn Thị Hiền 1991 Giáo viên Mầm non số 2 Phú Mậu 76 87.5 84 92

25 Trần Thị Ngọc Hiền 1989 Giáo viên Tiểu học số 1 Vinh Thanh 98 80 96 100

26 Nguyễn Thị Diệu Hiền 1984 Giáo viên Tiểu học Vinh Phú 90 77 94 Miễn thi

27 Lê Thị Hồng Hiếu 1991 Giáo viên Mầm non Vinh Xuân 93 88 92 96

28 Lê Thị Diệu Hòa 1985 Giáo viên Mầm non Phú Tân 75 87.5 96 98

29 Văn Thị Hòa 1984 Giáo viên Mầm non Phú Hồ 98 87.5 88 96

30 Trần Thị Mỹ Hồng 1991 Giáo viên Mầm non Vinh Thái 90 88 100 92

31 Trương Thị Huệ 1990 Giáo viên Tiểu học Hà Trung 77 77 88 96

32 Nguyễn Thị Hương 1990 Giáo viên Mầm non Phú Diên 70 94 100 100

33 Hồ Thị Hương 1990 Giáo viên Mầm non Phú Diên 61 90 96 96

34 Trương Thị Thanh Hương 1992 Giáo viên Mầm non Phú Hồ 86 88 90 94
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35 Nguyễn Tất Khá 1990 Giáo viên Tiểu học Vinh Hà 74 77 76 92

36 Phan Thị Mỹ Kim 1985 Giáo viên Mầm non Vinh Thanh 85 81 92 96

37 Trần Thị Cẩm Lai 1990 Giáo viên Mầm non số 2 Phú Mậu 80 84.5 82 92

38 Trần Thị Lanh 1988 Giáo viên Mầm non Phú Thuận 62 94 94 92

39 Lê Thị Lành 1978 Giáo viên Mầm non Vinh Phú 68 84.5 100 86

40 Lê Thị Lệ 1987 Giáo viên Mầm non Thuận An 68 88 96 98

41 Phạm Thị Liên 1986 Giáo viên Mầm non Vinh Xuân 94 90.5 98 98

42 Dương Thị Mỹ Liên 1984 Giáo viên Mầm non Phú An 65 81 80 94

43 Huỳnh Thị Liên 1983 Giáo viên Mầm non Phú Xuân 70 81 98 Miễn thi

44 Phan Thị Mỹ Linh 1991 Giáo viên Mầm non Phú An 91 72 78 88

45 Phạm Thị Mỹ Lĩnh 1990 Giáo viên Mầm non Vinh An 83 78 90 90

46 Hồ Thị Bé Loan 1981 Giáo viên Mầm non Vinh Thanh 70 84.5 96 96

47 Trần Thị Mi Min 1991 Giáo viên Mầm non Phú An 82 75 74 92

48 Phan Thị Ngọc Minh 1988 Giáo viên Mầm non số 2 Phú Mậu 82 88 82 94

49 Nguyễn Thị Trà My 1992 Giáo viên Mầm non Phú Đa 1 95 88 94 86

50 Lê Thị Huyền Mỹ 1976 Giáo viên Tiểu học Phú Thuận 2 87 77 92 94

51 Nguyễn Thị Thanh Nga 1978 Giáo viên Mầm non Vinh Thanh 95 91 92 96

52 Nguyễn Thị Thanh Nga 1985 Giáo viên Mầm non Phú Thuận 82 90.5 92 92

53 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân 1992 Giáo viên Mầm non Phú Lương 94 78 88 88

54 Nguyễn Đình Nghĩa 1966 Giáo viên Tiểu học Phú Thuận 2 80 77 92 96
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55 Phạm Hoàng Thảo Nguyên 1990 Giáo viên Mầm non Phú Diên 97 94 96 98

56 Nguyễn Trí Nhân 1969 Giáo viên Tiểu học số 1 Vinh Thanh 70 73 90 86

57 La Thị Nhớ 1992 Giáo viên Mầm non Vinh Hà 89 84 98 98

58 Trần Thị Quỳnh Như 1992 Giáo viên Mầm non Phú Dương 80 84 92 96

59 Phan Thị Nở 1992 Giáo viên Mầm non Phú Lương 94 78 88 96

60 Mai Thị Nở 1990 Giáo viên Mầm non Vinh Hà 92 81 100 98

61 Trần Thị Ny 1989 Giáo viên Mầm non Vinh Thanh 88 87.5 100 96

62 Lê Thị Thu Phượng 1992 Giáo viên Mầm non Vinh Phú 74 91 96 92

63 Trần Như Quỳnh 1992 Giáo viên Mầm non Phú Hồ 83 90.5 78 96

64 Trương Thị Kim Sáng 1974 Giáo viên Mầm non Vinh An 91 81 94 82

65 Nguyễn Thị Sáu 1987 Giáo viên Mầm non Vinh An 81 84 100 96

66 Lê Thị Sương 1991 Giáo viên Mầm non Phú An 76 81 94 92

67 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1993 Giáo viên Mầm non số 2 Phú Mậu 77 81.5 84 92

68 Phan Văn Thành 1982 Giáo viên Tiểu học Phú Thuận 1 75 87 98 96

69 Đặng Thị Thảo 1990 Giáo viên Mầm non Phú Tân 96 75 100 98

70 Trần Thị Thiên 1978 Giáo viên Mầm non Vinh Thanh 96 87.5 92 98

71 Lê Thị Thu 1985 Giáo viên Mầm non Vinh An 80 75 76 82

72 Ngô Thị Thu 1988 Giáo viên Mầm non Phú Hồ 91 81 86 94

73 Phạm Thị Thứ 1971 Giáo viên Mầm non Vinh Hà 81 81 94 92

74 Phạm Thị Thương 1986 Giáo viên Mầm non Phú Diên 90 84.5 88 100
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75 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1991 Giáo viên Mầm non Phú Hải 85 84 86 94

76 Võ Thị Hồng Thúy 1991 Giáo viên Mầm non Phú Dương 94 81 96 98

77 Trần Thị Thúy 1982 Giáo viên Tiểu học Phú Đa 2 80 90 98 96

78 Hồ Thị Thủy 1989 Giáo viên Mầm non Vinh Thanh 74 87.5 94 98

79 Lê Thị Như Thủy 1973 Giáo viên Mầm non Phú Diên 80 84 88 98

80 Lê Thị Thanh Thủy 1989 Giáo viên Mầm non Phú Thượng 78 81 90 92

81 Trương Thị Mộng Tí 1990 Giáo viên Mầm non Vinh Hà 85 75 98 98

82 Phạm Thị Trang 1992 Giáo viên Mầm non Vinh An 73 78 96 92

83 Văn Thị Tuyến 1983 Giáo viên Mầm non Vinh An 83 78 96 88

84 Nguyễn Thị Tuyết 1988 Giáo viên Mầm non Vinh Thanh 91 91 96 98

85 Bùi Thị Ánh Tuyết 1979 Giáo viên Mầm non Phú Hồ 94 81 88 94

86 Hồ Thị Hiền Vân 1990 Giáo viên Mầm non Vinh An 80 81.5 92 88

87 Lê Thị Vẩn 1992 Giáo viên Mầm non Vinh An 80 84 100 96

88 Lê Thị Thu Vầy 1985 Giáo viên Mầm non Phú Diên 84 75 82 96

89 Trần Thị Việt 1975 Giáo viên Mầm non Vinh Hà 75 84 98 94

90 Lê Thị Xíu 1988 Giáo viên Mầm non Phú Đa 2 74 87.5 96 88

91 Nguyễn Thị Mỹ Yến 1991 Giáo viên Mầm non Vinh Thanh 87 94 92 96

92 Nguyễn Thị Yến 1991 Giáo viên Mầm non Phú Xuân 86 78 96 98

Tổng cộng danh sách gồm có 92 người./.
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